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I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Tuyến đường sắt nào sau đây dài nhất nước ta?

A. Hà Nội - Lạng Sơn.
B. Hà Nội - Lào Cai.

C. Hà Nội - Hải Phòng.
D. Thống Nhất.
Câu 2. Sân bay nào sau đây không phải là sân bay quốc tế ở nước ta?

A. Tân Sơn Nhất.
B. Côn Đảo.
C. Nội Bài.
D. Đà Nẵng.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí và lãnh thổ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Giáp vùng biển giàu tiềm năng.
B. Có diện tích tự nhiên lớn nhất.
C. Có biên giới với Trung Quốc và Lào.
D. Giáp với Đồng bằng sông Hồng.
Câu 4. Cây công nghiệp chính của Trung du và miền núi Bắc Bộ là

A. Thuốc lá.
B. Cao su.
C. Cà phê.
D. Chè.
Câu 5. Trung du và miền núi Bắc Bộ có nguồn thủy năng lớn là do

A. nhiều sông ngòi, mưa nhiều.
B. đồi núi cao, mặt bằng rộng, mưa nhiều.

C. địa hình dốc, lắm thác ghềnh.
D. địa hình dốc và có lưu lượng nước lớn.
Câu 6. Phát biểu nào sau đây không đúng về hạn chế tự nhiên chủ yếu của Đồng bằng sông Hồng?

A. Thiếu nguyên liệu cho phát triển công nghiệp.


B. Một số tài nguyên thiên nhiên đang xuống cấp.

C. Có nhiều thiên tai như bão, lũ lụt, hạn hán, rét đậm.


D. Hiện tượng xâm nhập mặn diễn ra nghiêm trọng.
Câu 7 Dân cư tập trung đông đúc ở Đồng bằng sông Hồng không phải là do

A. trồng lúa nước cần nhiều lao động.
B. vùng mới đuợc khai thác gần đây.

C. có nhiều trung tâm công nghiệp.
D. có nhiều điều kiện lợi cho cư trú.
Câu 8. Phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng?

A. Giá trị sản xuất liên tục tăng qua các năm.   B. Các ngành mới ngày càng có tỉ trọng cao.

C. Các ngành truyền thống đang bị thu hẹp.     D. Công nghiệp phát triển đều khắp vùng.
Câu 9. Điều kiện sinh thái nông nghiệp nào sau đây không phải của Bắc Trung Bộ?

A. Nhiều sông lớn, đồng bằng rộng.
B. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi.
C. Đất phù sa, đất feralit và đất badan.
D. Thường xảy ra thiên tai, nạn cát bay.
Câu 10. Vùng gò đồi trước núi của Bắc Trung Bộ có thế mạnh về

A. chăn nuôi gia súc lớn.
B. cây công nghiệp hàng năm.

C. chăn nuôi gia cầm.
D. cây lương thực và nuôi lợn.
Câu 11. Thuận lợi chủ yếu của việc nuôi trồng thủy sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

A. bờ biển có nhiều vũng vịnh, đầm phá.
B. có nhiều loài cá quý, loài tôm mực.
C. liền kề với các ngư trường rộng lớn.
D. hoạt động chế biến hải sản đa dạng.
Câu 12. Điều kiện nào sau đây thuận lợi nhất để Duyên hải Nam Trung Bộ xây dựng cảng nước sâu?

A. Bờ biển dài, nhiều đầm phá.
B. Các tỉnh/thành phố đều giáp biển.
C. Có nhiều vịnh biển sâu, kín gió.
D. Ít chịu ảnh hưởng của bão.
II. Trắc nghiệm đúng/ Sai (2 điểm)
Câu 1. Cho thông tin sau:

Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng có diện tích lãnh thổ lớn ở nước ta. Vùng có địa hình đa dạng, phức tạp, gồm các dãy núi cao, điển hình là dãy Hoàng Liên Sơn. Đất fe-ra-lit chiếm diện tích lớn. Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, có mùa đông lạnh, phân hóa rõ rệt theo độ cao địa hình. Điều này đã tạo nên thế mạnh để phát triển các ngành kinh tế khác nhau như: trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi gia súc lớn.

a) Trung du và miền núi Bắc Bộ là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn ở nước ta. 

b) Vùng có thế mạnh để phát triển cây công nghiệp có nguồn gốc cận nhiệt và ôn đới. 
c) Sự phân hóa địa hình, đất, khí hậu là cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu cây công nghiệp. 
d) Cây chè phát triển mạnh trong vùng chủ yếu do lãnh thổ rộng, diện tích đất fe-ra-lit lớn. 
Câu 2. Cho thông tin sau:


Bắc Trung Bộ giáp với một số vùng kinh tế của nước ta và nước láng giềng Lào. Vị trí địa lí Bắc Trung Bộ thuận lợi cho việc kết nối giữa các tỉnh phía bắc với các tỉnh Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, nằm trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây của tiểu vùng sông Mê Công, là cửa ngõ ra biển của các nước láng giềng.


a) Bắc Trung Bộ tiếp giáp với Tây Nguyên ở phía Nam và Đồng bằng sông Hồng ở phía Bắc. 


b) Tất cả các tỉnh của Bắc Trung Bộ đều giáp biển thuận lợi cho phát triển kinh tế biển. 


c) Với vị trí địa lí đặc biệt nên Bắc Trung Bộ là cửa ngõ ra biển cho một số nước trong khu vực. 


d) Khó khăn chủ yếu về tự nhiên do vị trí mang lại cho Bắc Trung Bộ là có nhiều thiên tai, gây thiệt hại lớn. 
III. Trắc nghiệm trả lời ngắn gọn (2 điểm)
Câu 1. Cho bảng số liệu:

Khối lượng hàng hóa vận chuyển và luân chuyển của nước ta năm 2022

	Khối lượng hàng hóa vận chuyển (nghìn tấn)
	1974089,39

	Khối lượng hàng hóa luân chuyển (triệu tấn.km)
	223387,45


Căn cứ vào bảng số liệu trên, cho biết cự ly vận chuyển trung bình là bao nhiêu km? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của km)
Câu 2. Cho bảng số liệu:

Giá trị sản xuất công nghiệp của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước năm 2010 và 2021










(Đơn vị: Nghìn tỉ đồng)

	Năm
	2010
	2021

	Cả nước
	3 045,6
	13 026,8

	Đồng bằng sông Hồng
	859,5
	4 906,8







(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2016, năm 2022)
Cho biết tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp của Đồng bằng sông Hồng năm 2021 chiếm bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp của cả nước? (làm tròn kết quả đến 1 chữ số thập phân của %)
Câu 3. Cho bảng số liệu: 

Diện tích gieo trồng và sản lượng cây lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ so với cả nước, 
giai đoạn 2019 - 2023
	Năm
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023

	Diện tích (nghìn ha)
	795,7
	781,6
	784,5
	773,6
	765,8

	Sản lượng (nghìn tấn)
	4223,2
	5819,5
	4460,8
	4227,4
	4393,8


(Nguồn tổng cục thống kê năm 2023)

Tính năng suất cây lương thực có hạt của Bắc Trung Bộ 2023 (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của tạ/ha) 
Câu 4. Cho bảng số liệu:

Sản lượng hải sản khai thác của Duyên hải Nam Trung Bộ giai đoạn 2010 - 2021

(Đơn vị: nghìn tấn)

	                                                 Năm

Tiêu chí
	2010
	2015
	2020
	2021

	Sản lượng hải sản khai thác
	707,1
	913,6
	1 144,8
	1 167,9

	Trong đó: Cá biển
	516,9
	721,9
	940,4
	966,0


(Nguồn: Tổng cục Thống kê năm 2011, năm 2022)

Sản lượng cá biển so với sản lượng hải sản khai thác năm 2021 chiếm bao nhiêu %? (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ nhất của %)
Phần IV: Tự luận (3 điểm)

Cho bảng số liệu:

Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hóa của nước ta, giai đoạn 2010 - 2022

                                                                        (Đơn vị: %)
	Năm
	2010
	2015
	2020
	2021

	Xuất khẩu
	46,0
	49,4
	51,8
	50,2

	Nhập khẩu
	54,0
	50,6
	48,2
	49,8


(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2022)

Câu 1: Vẽ biểu đồ miền thể hiện cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010- 2021 (2 điểm).

Câu 2: Nhận xét cơ cấu giá trị xuất khẩu và nhập khẩu hàng hoá của nước ta giai đoạn 2010- 2021 (1 điểm).
HẾT
ĐỀ CHÍNH THỨC
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